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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng. 

Các Thẩm phán:  

+ Bà Vũ Thị Mai Hương;  

+ Ông Mai Anh Tuấn. 

- Thư ký phiên tòa: bà Bùi Thị Thực – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: ông Trần Mạnh Trường 

- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 23/4/2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án dân sự thụ lý số 39/2025/TLPT-HNGĐ ngày 24/11/2025 về việc 

“Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 29/2025/HNGĐ-ST ngày 27/9/2025 của Tòa 

án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 04/2026/QĐ-PT ngày 

25/02/2026, Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 06/2026/QĐ-PT ngày 

25/3/2026, Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 09/2026/QĐ-PT ngày 

14/4/2026, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: ông Đoàn Thanh T, sinh năm 1975. Địa chỉ: xóm T, thôn C, 

xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Có mặt). 

2. Bị đơn: bà Phạm Thị N, sinh năm 1977. Nơi thường trú: thôn C, xã N, 

huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). Địa chỉ liên hệ: thôn C, 

xã H, thành phố Hà Nội. (Có mặt). 

*. Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Công ty L1. Địa chỉ: số E đường L, 

phường Ô, thành phố Hà Nội. Là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn (văn 

bản ủy quyền ngày 26/3/2026). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20ThinkSmart
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


Người đại diện hợp pháp của Công ty L1: ông Ngô Ngọc D, chức vụ: Giám 

đốc Công ty L1. (Vắng mặt)  

Người đại diện theo ủy quyền lại của bị đơn: bà Đỗ Vân A, sinh năm 2004. 

Địa chỉ: số E đường L, phường Ô, thành phố Hà Nội. (Văn bản ủy quyền lại ngày 

26/3/2026). (Có mặt) 

*. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: ông Trần Trọng N1, 

Luật sư của Công ty L1, thuộc Đoàn Luật sư thành phố H. Địa chỉ: số E đường L, 

phường Ô, thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Phùng Đức H, sinh năm 1970. Địa chỉ: số B, phố T, phường T, thành 

phố N, tỉnh Nam Định (nay là phường T, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt). 

*. Người đại diện hợp pháp của ông Phùng Đức H: bà Nguyễn Thị Thanh 

H1, sinh năm 1975. Địa chỉ: số A, ngõ A, ngách G phố P, phường L, thành phố 

Hà Nội. Là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 01/8/2023). (Có 

mặt). 

- Cụ Đoàn Thị D1, sinh năm 1937. Địa chỉ: xóm T, thôn C, xã N, huyện N, 

tỉnh Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt). 

- Bà Đoàn Thị K, sinh năm 1963. Địa chỉ: xóm M, xã N, huyện N, tỉnh Nam 

Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt). 

*. Người đại diện hợp pháp của cụ Đoàn Thị D1, bà Đoàn Thị K: bà Nguyễn 

Thị Thanh H1, sinh năm 1975. Địa chỉ: số A, ngõ A, ngách G phố P, phường L, 

thành phố Hà Nội. Là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 

07/8/2023). (Có mặt). 

- Anh Đoàn Văn T1, sinh năm 1991. Địa chỉ: tổ dân phố số B, thị trấn N, 

huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt, có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt). 

- Anh Mai Xuân Đ, sinh năm 1980. Địa chỉ: thôn C, xã N, huyện N, tỉnh 

Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Vắng mặt). 

- Bà Phạm Thị N2, sinh năm 1971 và ông Đoàn Văn K1, sinh năm 1972. Địa 

chỉ: xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là xã N, tỉnh Ninh Bình). (Vắng 

mặt). 

4. Người kháng cáo: ông Đoàn Thanh T (nguyên đơn), bà Phạm Thị N (bị 

đơn), cụ Đoàn Thị D1 (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện ngày 16/02/2023, trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn là ông Đoàn Thanh T trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: ông và bà Phạm Thị N đã đăng ký kết hôn tại Uỷ ban 

nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) xã N, huyện N, tỉnh Nam Định vào ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20ThinkSmart
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20ThinkSmart:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Ng%E1%BB%8Dc%20Di%E1%BB%85m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20ThinkSmart
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C3%A2n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20ThinkSmart
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2005%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C3%94%20Ch%E1%BB%A3%20D%E1%BB%ABa,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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25/01/1997. Quá trình chung sống, vợ chồng bất đồng quan điểm, bà N không 

chung thuỷ. Ông và bà N đã sống ly thân từ năm 2011 cho đến nay. Nay vợ chồng 

không còn tình cảm nên ông đề nghị Toà án giải quyết cho ông được ly hôn bà N. 

Về con chung: ông và bà N có 03 con chung, cụ thể: cháu Đoàn Thị Kim D2, 

sinh năm 1999; cháu Đoàn Thị Quỳnh T2, sinh năm 2001; cháu Đoàn Anh Q, sinh 

năm 2009. Hiện nay, cháu Đoàn Thị Kim D2 và cháu Đoàn Thị Quỳnh T2 đã 

trưởng thành, tự lập được cuộc sống. Cháu Đoàn A1 Q hiện đang ở với mẹ. Ông 

đề nghị Toà án căn cứ vào nguyện vọng của cháu Q để giao cháu cho người mà 

cháu Q có nguyện vọng ở cùng khi vợ chồng ly hôn. Nếu cháu Q có nguyện vọng 

ở cùng ông thì ông nhận nuôi cháu Q, không yêu cầu bà N cấp dưỡng nuôi con. 

Nếu cháu Q có nguyện vọng ở với mẹ thì ông cấp dưỡng nuôi cháu Q 3.000.000 

đồng/tháng kể từ khi ly hôn đến khi con chung đủ 18 tuổi. 

Về tài sản chung: ông và bà N có các tài sản chung như sau: 

Quyền sử dụng đất có diện tích 50m2 tại thửa đất số 508, tờ bản đồ số 47, địa 

chỉ thửa đất: khu đất dịch vụ B, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội. Đất đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố H cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 12/10/2020 mang tên ông Đoàn Thanh T và Phạm 

Thị N (sau đây viết tắt là thửa đất số 508). Về nguồn gốc tài sản: tài sản này do 

ông đầu tư, vay mượn để mua. Bà N không có đóng góp gì nhưng ông vẫn xác 

định là tài sản chung của vợ chồng. Công sức đóng góp của ông đối với tài sản 

này là 70%, bà N là 30%. Khi ly hôn, ông nhận sử dụng thửa đất để sau này làm 

nhà ở cho con.  

Nhà ở mái bằng một tầng do vợ chồng ông xây dựng năm 2001 tại thửa đất 

số 24, tờ bản đồ số 9 xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. Căn nhà này có công sức 

đóng góp của mẹ ông là cụ Đoàn Thị D1. 

Về quyền sử dụng đất tại thửa đất số 24 nêu trên là tài sản riêng của bố mẹ 

ông đã được giải quyết tại Bản án dân sự phúc thẩm số 86/2025/DS-PT ngày 

25/02/2025 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Về quyền sử dụng đất có diện tích 90m2 tại thửa đất số 163-2 tờ bản đồ số 3, 

địa chỉ thửa đất: thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là thôn T, xã N, tỉnh 

Ninh Bình), sau đây viết tắt là thửa đất số 163-2: ông xác định là tài sản ông trúng 

đấu giá năm 2012, trong thời gian vợ chồng ly thân. Bà N chơi bời, phá tán tài 

sản, không chăm sóc con. Ông đã đi vay mượn tiền để mua thửa đất này. Sau khi 

trúng đấu giá, ông đã chuyển nhượng thửa đất này cho ông Phùng Đức H để lấy 

tiền cho con ăn học, trang trải cuộc sống, đầu tư vào cơ sở thu mua phế liệu của 

vợ chồng tại phố T và một phần dùng đầu tư mua đất tại khu D, phường Đ, quận 

H, thành phố Hà Nội; nay diện tích đất này không còn. Ông đề nghị áp dụng Án 

lệ số 04/2016/AL công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

ông và ông Phùng Đức H có hiệu lực pháp luật, bác yêu cầu chia tài sản chung 

của bà N đối với tài sản này. 

Ngoài ra vợ chồng ông còn có tài sản chung là: 01 mảnh đất ở tỉnh Hà Nam 

thuộc khu đất dịch vụ Bệnh viện V do ông và bà N góp tiền mua chung với anh 
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chị em bà N. Ông không có giấy tờ gì để chứng minh nên ông không yêu cầu Tòa 

án giải quyết về tài sản này khi ly hôn. Ông và bà N cùng đầu tư 01 cơ sở thu mua 

phế liệu, buôn bán giấy vệ sinh tại phố T, thị trấn T, huyện H, thành phố Hà Nội, 

giá trị đầu tư vào năm 2014 là 200.000.000 đồng, mọi giấy tờ do bà N giữ và hiện 

bà N đang quản lý kinh doanh. Sau khi trừ đi các khoản thuế, chi phí khác thì lợi 

nhuận thu được từ cơ sở kinh doanh này trung bình mỗi tháng là 150.000.000 

đồng. Tuy nhiên đến nay ông không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với tài sản này. 

Năm 2022 ông và bà N đã ly thân, ông đã sửa chữa, nâng cấp nhà, xây mới 

gian buồng mái bằng một tầng và bếp; làm sân, cổng, hàng rào, mái tôn trên đất. 

Chi phí sửa nhà do ông chi trả nên những tài sản nêu trên là tài sản riêng của ông. 

Về công nợ: năm 2022 khi ông và bà N ly thân, ông sửa chữa, nâng cấp nhà 

ở mái bằng một tầng là nhà do vợ chồng ông và cụ D1 cùng đóng góp xây dựng 

năm 2001, xây mới bếp mái bằng một tầng, buồng mái bằng một tầng, sân, cổng, 

tường bao và mái tôn trước nhà tại thửa đất số 24 với tổng chi phí xây mới, sửa 

chữa các công trình trên là 781.069.900 đồng. Quá trình xây dựng, sửa chữa tài 

sản gắn liền thửa đất này, ông đã vay tài sản của cụ Đoàn Thị D1 (mẹ của ông) và 

của bà Đoàn Thị K (chị gái của ông), cụ thể: vay cụ D1 05 chỉ vàng 9999 và 

20.000.000 đồng. Khi vay không lập văn bản, không thỏa thuận lãi suất, không 

thỏa thuận thời hạn trả nợ, có người làm chứng là bà Đoàn Thị K - chị gái của 

ông. Đến nay ông chưa trả cho cụ Doanh số tiền và vàng đã vay nêu trên. Ông 

vay của bà K 80.000.000 đồng. Khi vay, ông và bà K không lập văn bản, không 

thỏa thuận lãi suất, không thỏa thuận thời hạn trả nợ, có người làm chứng là cụ 

Đoàn Thị D1. Đến nay ông vẫn chưa trả bà K số tiền này.  

Hiện nay, ông còn nợ các khoản nợ khác thuộc tiền vật liệu xây dựng và công 

thợ sửa chữa nhà ở, xây dựng tài sản gắn liền thửa đất số 24 gồm: nợ anh Đoàn 

Văn T1 đã làm dịch vụ nhôm kính, mái tôn, trần nhà, cửa kính, đèn Led…do anh 

Đoàn Văn T1 đã thực hiện các công việc dịch vụ trên cho ông với tổng số tiền là 

200.997.000 đồng, ông đã thanh toán cho anh T1 là 150.000.000 đồng, còn nợ 

50.997.000 đồng. Nợ tiền vật liệu xây dựng của bà Phạm Thị N2 (có chồng là ông 

Đoàn Văn K1) số tiền 68.687.000 đồng; nợ tiền công thợ của anh Mai Xuân Đ là 

28.600.000 đồng. 

Ông đề nghị nếu Tòa án giải quyết toàn bộ tài sản gắn liền thửa đất số 24 là 

tài sản chung của vợ chồng bao gồm các tài sản do ông xây dựng, sửa chữa khi 

vợ chồng ly thân vào năm 2022 thì vợ chồng cùng có trách nhiệm trả nợ cho cụ 

D1, bà K, anh Đ, bà N2 và anh T1. Nếu giá trị tài sản sửa chữa, xây dựng tại thửa 

đất này vào năm 2022 là tài sản riêng của ông thì ông trả toàn bộ nợ cho cụ D1, 

bà K, anh Đ, bà N2 và anh T1. 

Quá trình giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, bị đơn là bà Phạm Thị N 

trình bày: bà và ông Đoàn Thanh T có quá trình kết hôn, quá trình chung sống và 

con chung đúng như ông T trình bày. Nay vợ chồng không còn khả năng đoàn tụ, 

bà nhất trí ly hôn ông Đoàn Thanh T. Về con chung, hiện nay cháu Đoàn Anh Q 

đang ở cùng bà, khi ly hôn bà đề nghị được nuôi cháu Q, nhất trí nhận cấp dưỡng 

nuôi cháu Q từ ông T mỗi tháng 3.000.000 đồng. Nếu cháu Q có nguyện vọng ở 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n


với bố thì bà tôn trọng nguyện vọng của cháu, đề nghị Tòa án giải quyết về nuôi 

con chung khi ly hôn theo nguyện vọng của cháu Q. Nếu cháu Q ở với ông T thì 

bà không phải cấp dưỡng nuôi con cho ông T vì ông T không yêu cầu. 

Về tài sản chung: vợ chồng bà có tài sản chung gồm: 

Quyền sử dụng đất 90m2 tại thửa đất số 163-2 do vợ chồng trúng đấu giá đã 

bị ông Đoàn Thanh T chuyển nhượng cho ông Phùng Đức H. Khi ông T chuyển 

nhượng thửa đất này cho ông H, bà không biết và không ký văn bản nào về việc 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông H nên bà đề nghị Tòa án giải quyết 

theo quy định pháp luật. Bà đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng 

giữa anh T và ông H là vô hiệu, giải quyết về hậu quả của hợp đồng vô hiệu. Bà 

đề nghị khi ly hôn được sử dụng mảnh đất này và thanh toán chênh lệch về tài sản 

này cho ông T. 

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 508 do vợ chồng mua lại của ông Đào Huy 

S. Hiện nay mảnh đất đã được cấp GCNQSDĐ mang tên bà và ông T. Vợ chồng 

đều đang chưa sử dụng đất. Khi ly hôn bà đề nghị Tòa án giải quyết chia tài sản 

chung là quyền sử dụng mảnh đất này cho vợ chồng bà theo quy định pháp luật. 

Bà nhận sử dụng mảnh đất này và thanh toán tiền chênh lệch về tài sản cho ông 

T. 

Bà và ông T còn có tài sản chung là toàn bộ tài sản xây dựng gắn liền thửa 

đất số 24 bao gồm nhà ở mái bằng một tầng xây dựng năm 2001 do bà và ông T 

bỏ toàn bộ chi phí xây dựng. Đến năm 2022 bà và ông T đã bỏ tiền để xây dựng 

mới bếp mái bằng một tầng, buồng mái bằng một tầng, công trình phụ mái bằng 

liền kề phía Tây nhà ở mái bằng, xây toàn bộ tường bao quanh đất, lát sân gạch 

đỏ, làm mái tôn và làm cổng. Cụ D1 đã già yếu không có tiền cùng vợ chồng bà 

xây dựng gì vào các tài sản này. Thời điểm từ năm 2011 đến năm 2024 vợ chồng 

ly thân nhưng bà vẫn thường xuyên đi về nhà tại xã N nên vợ chồng mới xây sửa 

nhà và các công trình này. Bà đề nghị Tòa án giải quyết chia toàn bộ tài sản trên 

đất mà vợ chồng bà đã xây dựng.  

Về quyền sử dụng đất tại thửa đất số 24, bà không yêu cầu Tòa án giải quyết 

vì đã được giải quyết bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. 

Về công nợ chung: bà xác định hiện nay bà và ông T còn nợ tiền vật liệu xây 

dựng của: bà Phạm Thị N2 (vợ của ông K1) khoảng 70.000.000 đồng, nợ tiền 

công xây dựng của anh Mai Xuân Đ khoảng 70.000.000 đồng. Về tiền dịch vụ 

làm hàng rào inox, then hoa, trần nhựa, đèn L và các công việc nội thất do anh 

Đoàn Văn T1 thực hiện thì vợ chồng bà đã thanh toán xong cho anh T1.  

Đối với khoản nợ mà ông T trình bày vay của cụ Đoàn Thị D1 và của bà 

Đoàn Thị K để sửa chữa nhà và xây dựng các công trình trên đất vào năm 2022, 

bà không biết và không vay nên bà không đồng ý trả nợ cho cụ D1 và bà K. 

Quá trình giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có quan điểm như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Huy%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Huy%20S%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201971
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n:%3C/b%3E%20Mai%20Xu%C3%A2n%20%C4%90i%E1%BB%87p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Led
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%20s%E1%BB%91%2002,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nam%20Giang,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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Người đại diện hợp pháp của cụ Đoàn Thị D1 trình bày: cụ D1 là mẹ của 

ông T. Ông T và bà N sau khi kết hôn đã chung sống cùng cụ D1 tại nhà của vợ 

chồng cụ D1 tại xã N. Đến năm 2001 vợ chồng ông T dỡ bỏ nhà cũ của vợ chồng 

cụ D1 để xây dựng 04 gian nhà mái bằng một tầng mới, sử dụng toàn bộ vật liệu 

xây dựng dỡ bỏ nhà cũ của cụ D1 làm móng nhà và nền nhà, phần nhà nổi phía 

trên được xây dựng mới bằng nguyên vật liệu do vợ chồng ông T và cụ D1 cùng 

đóng góp xây dựng. Năm 2022 căn nhà xuống cấp nên cụ D1 cùng các con đã sửa 

chữa, cải tạo lại ngôi nhà đã xây năm 2001. Toàn bộ chi phí sửa chữa nhà và xây 

dựng các công trình mới trên đất thuộc thửa số 24 vào năm 2022 là do cụ D1 và 

các con đóng góp sửa chữa, xây dựng cho cụ ở khi tuổi đã cao, thời gian này vợ 

chồng ông T, bà N đã ly thân nên bà N không đóng góp bất kỳ khoản tiền nào, 

không có công sức lao động trong quá trình sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới công 

trình trên đất. Đến nay tiền công sửa chữa, xây dựng tài sản trên đất vẫn còn nợ 

công thợ của anh Mai Văn Đ1, nợ tiền mua vật liệu xây dựng. Cụ D1 xác định kết 

cấu 4 gian nhà mái bằng một tầng xây dựng năm 2001 là tài sản chung của cụ và 

vợ chồng ông T. Đối với giá trị các hạng mục từng công trình xây dựng mới, sửa 

chữa tài sản gắn liền thửa đất số 24 vào năm 2022 là phần đầu tư mới của cụ và 

các con của cụ. Cụ D1 đề nghị Toà án giải quyết về giá trị các tài sản này phân 

chia theo quy định pháp luật. Ngoài ra, quá trình xây dựng mới tài sản trên đất và 

sửa chữa nhà ở mái bằng nêu trên, cụ D1 có đưa cho ông T 10.000.000 đồng và 

05 chỉ vàng 9999 để mua nguyên vật liệu và trả tiền công thợ. Đến tháng 04 năm 

2024 cụ D1 đưa tiếp cho ông T 02 chỉ vàng 9999 và 20.000.000 đồng để trả nợ 

tiền công thợ, tiền nguyên vật liệu xây dựng. Đối với số tiền và vàng cụ D1 đã 

đưa cho ông T thanh toán tiền vật liệu xây dựng, tiền công thợ, cụ đề nghị Toà án 

xem xét đến công sức đóng góp của cụ trong việc tạo dựng tài sản gắn liền thửa 

đất số 24. Cụ D1 có nguyện vọng được sở hữu toàn bộ các công trình xây dựng 

tại thửa đất này và có trách nhiệm thanh toán chênh lệch giá trị bằng tiền cho ông 

T, bà N. 

Bà Đoàn Thị K trình bày: bà là chị gái của ông Đoàn Thanh T. Vào khoảng 

tháng 4 năm 2022 ông T có chủ động hỏi vay bà số tiền 80.000.000 đồng để xây 

sửa nhà. Bà đã đồng ý và giao cho ông T vay 80.000.000 đồng tại nhà của ông T 

thuộc xã N có sự chứng kiến của mẹ bà là cụ Đoàn Thị D1. Giữa bà và ông T 

không lập văn bản gì, không thoả thuận thời hạn trả nợ và không thoả thuận lãi 

suất. Nay ông T, bà N ly hôn, bà đề nghị Toà án giải quyết buộc ông T có nghĩa 

vụ trả bà số tiền 80.000.000 đồng, không yêu cầu ông T phải trả lãi kèm theo. Do 

bà Phạm Thị N không biết gì về việc vay tài sản giữa bà và ông T nên bà không 

yêu cầu bà N phải cùng có trách nhiệm trả nợ cho bà khoản nợ này. 

Anh Đoàn Văn T1 trình bày: vào cuối năm 2022 và giữa năm 2024 ông Đoàn 

Thanh T đã đến cửa hàng của anh để thuê anh lắp đặt cửa nhôm kính, đóng trần 

nhựa, làm nội thất đi theo hệ thống trần nhựa và hàng rào inox, mái tôn cho vợ 

chồng ông tại thôn C, xã N. Cụ thể vào tháng 9 năm 2022, anh đã làm trần nhựa 

nhà ở, làm mái tôn chống nóng nhà ở mái bằng 3 gian, mái tôn hiên trước của nhà 

xe và làm cửa nhôm kính của nhà ở mái bằng một tầng, làm mảng inox cổng và 

sen hoa. Tổng số tiền giai đoạn này anh làm cho ông T hết tất cả 170.997.000 
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đồng. Đến giai đoạn hai vào ngày 28/4/2024 ông T tiếp tục thuê anh làm mái tôn 

chống nóng cho dãy nhà ngang của ông T mới xây sử dụng làm buồng và bếp với 

tổng chi phí hết 30.000.000 đồng. Tổng số tiền các chi phí dịch vụ anh làm cho 

ông T hai đợt là 200.997.000 đồng. Ông T đã trả cho anh 150.000.000 đồng, còn 

nợ 50.997.000 đồng. Các công việc ông T thuê anh làm chỉ có một mình ông T 

liên hệ với anh và một mình ông T gặp anh để chi trả tiền, vợ ông T và anh không 

có liên hệ gì về thực hiện công việc và thanh toán tiền cho anh. Anh đã có hóa 

đơn chi tiết về chi phí tiền hàng, dịch vụ mà anh làm cho ông T gửi giao nộp cho 

Tòa án. Nay vợ chồng ông T ly hôn, anh yêu cầu ông T trả anh số tiền 50.977.000 

đồng còn nợ, không yêu cầu vợ ông T trả vì ông T là người trực tiếp liên hệ thuê 

anh làm các công việc trên. 

Bà Phạm Thị N2 (vợ ông K1) trình bày: năm 2022 ông T có liên hệ với vợ 

chồng bà để mua nguyên vật liệu xây dựng là xi măng, sắt thép, gạch, cát, đá để 

xây dựng nhà tại xóm T, xã N với tổng số tiền là 175.887.000 đồng. Ông T đã 

thanh toán cho bà là 107.200.000 đồng, còn nợ 68.687.000 đồng. Nay ông T và 

bà N ly hôn, bà yêu cầu Toà án giải quyết khoản công nợ giữa bà và ông T theo 

quy định pháp luật. 

Anh Mai Xuân Đ trình bày: anh và vợ chồng ông T, bà N có quan hệ họ 

hàng với nhau. Vào tháng 4 năm 2024 anh được cả hai vợ chồng ông T và bà N 

gặp gỡ liên hệ thuê anh nhận làm công thợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho vợ chồng 

ông T, bà N tại xã N. Anh nhận trách nhiệm tìm thợ xây dựng và nhận thầu phần 

nhân công xây dựng cho vợ chồng ông T, bà N để thực hiện các công việc gồm 

xây dựng mới 2 gian buồng mái bằng một tầng và công trình phụ của vợ chồng 

ông T nằm dãy ngang nhà ở đã có; lát sân gạch, xây ốp trụ cổng, xây mới tường 

bao trước cổng và tường bao phía Đông nhà ở, tường bao sau nhà và tường bao 

phía Tây đã có; đổ bê tông ngõ đi ra đường xóm, vào lại da áo tường nhà ở phía 

sau của nhà, ốp chân tường gạch men liên doanh; xây đè mái tôn nhà ở cũ cho thợ 

lợp tôn và xây đè mái tôn công trình buồng và nhà vệ sinh mới, xây ốp tường dậu 

bồn hoa trong sân, xây chỗ rửa ở ngoài sân, với tất cả phần nhân công anh đã nhận 

của vợ chồng ông T và bà N là 138.600.000 đồng. Hai bên không lập văn bản thỏa 

thuận về chi phí nhân công xây dựng. Anh đã nhận thanh toán số tiền từ phía ông 

T do ông T chuyển khoản. Đến nay vợ chồng ông T còn nợ anh là 28.600.000 

đồng, anh yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 29/2025/HNGĐ-ST ngày 27/9/2025 của Tòa 

án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình đã quyết định: căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 

3 Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; Điều 128, Điều 219 Bộ luật Dân 

sự năm 2005; Điều 55, Điều 59, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 110, Điều 116, 

Điều 117, Điều 178 Luật Hôn nhân và gia đình 2015; khoản 4 Điều 147, Điều 

157, Điều 165 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về 

quan hệ hôn nhân: xử công nhận thuận tình ly hôn giữa ông T và bà N. Về con 

chung: giao cho bà N tiếp tục trực tiếp nuôi con chung là Đoàn Anh Q, sinh ngày 

25/9/2009. Chấp nhận sự tự nguyện của ông T cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 

với mức cấp dưỡng là 3.000.000 đồng, kể từ tháng 10 năm 2025 cho đến khi con 
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chung trưởng thành, lao động tự lập. Về chia tài sản chung: chia ông T quyền sử 

dụng đất ở với diện tích 50m2 tại thửa đất số thửa 508 và 04 gian nhà ngang vợ 

chồng xây dựng trên đất của cụ D1 nằm tại thôn C. Chia cho bà N quyền sử dụng 

đất ở có diện tích 90m2 tại thửa đất số 163-2. Bà N có nghĩa vụ thanh toán chênh 

lệch giá trị tài sản cho ông T với số tiền là 89.252.000 đồng. Ông T được nhận 

thanh toán chênh lệch giá trị tài sản từ bà N với số tiền là 89.252.000 đồng. Xác 

định các công trình xây dựng trên đất của cụ D1 tại thôn C là tài sản riêng của ông 

Đoàn Thanh T. Ông T có nghĩa vụ thanh toán cho cụ D1 07 chỉ vàng 9999 và 

30.000.000 đồng, bà K số tiền 80.000.000 đồng; anh T1 số tiền 50.977.000 đồng; 

ông K1 (N2) số tiền 68.687.000 đồng; anh Đ số tiền 28.600.000 đồng. Các đương 

sự có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp GCNQSDĐ 

cho phù hợp với quyết định của bản án. Ông Phùng Đức H có nghĩa vụ tháo dỡ 

dây thép bao quanh thửa đất để trả cho bà N quyền sử dụng đất ở có diện tích 

90m2 tại thửa đất số 163-2. Ông H có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 

hậu quả hợp đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra bản án còn quyết 

định về chi phí tố tụng, án phí, quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 10/10/2025, ông Đoàn Thanh T kháng cáo một 

phần bản án sơ thẩm về phần tài sản, cụ thể: ông đề nghị Toà án cấp phúc thẩm: 

xác định quyền sử dụng đất tại thôn T không còn là tài sản chung của vợ chồng. 

Xác định giá trị 04 gian nhà ngang tại thôn C có một phần công sức đóng góp của 

cụ D1. Xác định lại công sức đóng góp tạo dựng tài sản chung của bà N đúng với 

công sức đóng góp thực tế của bà N để chia lại tài sản chung. Lý do kháng cáo: 

ông là lao động chính trong gia đình. Bà N không chăm sóc con, chơi bời, ông đã 

phải bán tài sản để trả nợ cho bà N. Về diện tích đất tại thôn T: ông đã chuyển 

nhượng cho ông H để lấy tiền chăm lo cho các con ăn học, đầu tư cơ sở thu mua 

phế liệu cho bà N và một phần bù thêm để mua đất tại Đ. Đề nghị Toà án cấp phúc 

thẩm dụng Án lệ số 16/2017 để xác định không phải là tài sản chung của vợ chồng, 

công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho ông H, bác yêu cầu của bà N đối với 

tài sản này. Toà án cấp sơ thẩm đã xác định công sức đóng góp tạo dựng tài sản 

chung của bà N quá cao. Bà N đã có chỗ ở ổn định và đã đăng ký thường trú tại 

thôn C, xã H, thành phố Hà Nội. Về nhà 4 gian có công sức đóng góp của cụ D1 

vì toàn bộ gạch của ngôi nhà cũ được sử dụng làm móng, nền của 4 gian nhà 

ngang. 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 13/10/2025, bà Phạm Thị N kháng cáo một phần 

bản án sơ thẩm về phần tài sản, cụ thể: bà đề nghị Toà án cấp phúc thẩm: huỷ một 

phần bản án sơ thẩm liên quan đến việc phân chia tài sản chung. Giải quyết vụ án 

theo hướng: tăng tỷ lệ phân chia tài sản trong khối tài sản chung. Công nhận công 

sức đóng góp của bà vào quá trình tạo lập tài sản. Lý do kháng cáo: tài sản là bất 

động sản đề nghị chia đôi. Công nợ các bên có nghĩa vụ như nhau. 

Tại đơn kháng cáo đề ngày 10/10/2025, cụ Đoàn Thị D1 kháng cáo một phần 

bản án sơ thẩm về phần tài sản, cụ đề nghị Toà án cấp phúc thẩm: xác định và 

trích trả cho cụ công sức đóng góp trong việc xây dựng 04 gian nhà ngang năm 

2001. Lý do kháng cáo: vợ chồng anh T đã tháo dỡ nhà cũ của cụ, lấy toàn bộ 

nguyên vật liệu gạch cũ để làm móng và nền nhà, cụ có nuôi lợn, cụ bảo bà N bán 
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lấy tiền làm nhà. Cụ bỏ tiền ra mua mấy mét vải rèm che cửa sổ. Năm 2022 nâng 

cấp, sửa chữa nhà, cụ có đưa tiền, vàng cho anh T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ông T trình bày: ông vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo của ông. Ông 

đồng ý với yêu cầu kháng cáo của cụ D1. Ông không đồng ý yêu cầu kháng cáo 

của bà N. 

- Bà N, người đại diện hợp pháp của bà N, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bà N cùng trình bày: bà N xin thay đổi một phần nội dung kháng cáo 

của bà N, không đề nghị huỷ một phần bản án sơ thẩm liên quan đến việc phân 

chia tài sản chung, chỉ đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng: công 

nhận công sức đóng góp của bà N vào quá trình tạo lập tài sản để tăng tỷ lệ phân 

chia tài sản trong khối tài sản chung. Bà N không đồng ý với yêu cầu kháng cáo 

của cụ D1 và ông T. 

- Bà H1 trình bày: cụ D1 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo của cụ. Cụ D1, 

ông H, bà K đồng ý với yêu cầu kháng cáo của ông T; không đồng ý yêu cầu 

kháng cáo của bà N. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị N, cụ 

Đoàn Thị D1. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 29/2025/HNGĐ-ST ngày 

27/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình. Về án phí dân sự phúc 

thẩm: ông T, bà N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp 

luật. Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho cụ D1. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, Hội 

đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về tố tụng. 

[1.1] Đơn kháng cáo của ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị N, cụ Đoàn Thị 

D1 đều làm trong thời hạn pháp luật quy định và đúng hình thức, nội dung nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên toà, phía bị đơn thay đổi một phần nội dung kháng cáo, không 

đề nghị huỷ bản án sơ thẩm, chỉ đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận 

công sức đóng góp và tăng tỷ lệ chia tài sản cho bị đơn. Căn cứ Điều 284 Bộ luật 

Tố tụng dân sự, nội dung thay đổi yêu cầu kháng cáo của bị đơn không vượt quá 

phạm vi kháng cáo ban đầu nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

[1.3] Về phạm vi xét xử phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh


Ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị N, cụ Đoàn Thị D1 đều kháng cáo một 

phần bản án sơ thẩm về phần tài sản. Căn cứ Điều 293 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự về phạm vi xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét bản án sơ 

thẩm theo yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị N, cụ Đoàn 

Thị D1. 

[1.4] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Phùng Đức H, cụ Đoàn Thị D1, bà Đoàn 

Thị K vắng mặt nhưng đều có văn bản uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp 

tham gia tố tụng. Anh Đoàn Văn T1 vắng mặt nhưng có Đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt. Anh Mai Xuân Đ, bà Phạm Thị N2, ông Đoàn Văn K1 đều đã được Toà án 

triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.  

Căn cứ Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét 

xử vụ án theo quy định của pháp luật. 

[2] Đối với yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị N, cụ 

Đoàn Thị D1.  

[2.1] Về xác định tài sản chung, công nợ chung của vợ chồng. 

[2.1.1] Quá trình giải quyết tại Toà án cấp sơ thẩm, ông T và bà N đã thống 

nhất tài sản chung của vợ chồng gồm:  

Quyền sử dụng đất có diện tích 50m2 tại thửa đất số thửa 508. Thửa đất trị 

giá 3.200.000.000 đồng. 

04 gian nhà ngang vợ chồng xây dựng trên thửa đất số 24, tờ bản đồ số 09, 

diện tích 515m2 đất, địa chỉ thửa đất: Cổ Tung, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. 

Đất đã được UBND huyện N, tỉnh Nam Định cấp GCNQSDĐ ngày 23/9/2009 

mang tên ông Đoàn Thanh T và Phạm Thị N. Tại Bản án số 86/2025/DS-ST ngày 

25/02/2025 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định chia cho cụ 

Đoàn Thị D1 được quyền sử dụng diện tích 515m2 đất, trong đó có 202m2 đất ở, 

310m2 đất vườn tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 09 xã N, huyện N, tỉnh Nam Định. 

Huỷ GCNQSDĐ của UBND huyện N, tỉnh Nam Định cấp GCNQSDĐ ngày 

23/9/2009 mang tên ông Đoàn Thanh T và Phạm Thị N. (sau đây viết tắt là thửa 

đất số 24). Trị giá 04 gian nhà ngang là 221.870.880 đồng, làm tròn 221.870.000 

đồng. 

[2.1.2] Về tài sản chung của vợ chồng chưa thống nhất, Hội đồng xét xử xét 

thấy: 

Về quyền sử dụng đất có diện tích 90m2 tại thửa đất số 163-2 tờ bản đồ số 3, 

địa chỉ thửa đất: thôn T, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định (nay là thôn T, xã N, tỉnh 

Ninh Bình), sau đây viết tắt là thửa đất số 163-2. Thửa đất trị giá 2.430.000.000 

đồng. 

Về nguồn gốc thửa đất: thửa đất này có nguồn gốc do trúng đấu thầu năm 

2010. Người trúng đấu thầu là ông Đoàn Thanh T.  

Quá trình giải quyết vụ án, ông T và bà N đều thừa nhận vợ chồng sống ly 

thân từ năm 2011. Như vậy, thời điểm ông T trúng đấu thầu đất thì ông bà đang 

chung sống cùng nhau nên căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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đình năm 2000, Toà án cấp sơ thẩm xác định đây là tài sản chung của vợ chồng 

là đúng pháp luật. 

Ngày 25/4/2012, ông T đã ký “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở” 

để chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho ông Phùng Đức H có xác nhận của 

cán bộ địa chính và UBND xã N. Bà Phạm Thị N không biết việc chuyển nhượng 

này. Việc ông T tự ý định đoạt tài sản chung của vợ chồng khi không có sự đồng 

ý của bà N là không đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của ông H nhất trí trả 

lại phần diện tích đất trên cho ông T, bà N và chưa yêu cầu xem xét về bồi thường 

thiệt hại do hậu quả hợp đồng dân sự vô hiệu gây ra. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm 

đã xác định quyền sử dụng đất ở có diện tích 90m2 tại thửa đất số 163-2 là tài sản 

chung của vợ chồng ông T, bà N là đúng pháp luật. 

*. Về công trình khác xây dựng trên đất của cụ Đoàn Thị D1 vào năm 2022 

gồm: nhà mái bằng 1 tầng, 1 nhà bếp, sân lát gạch đỏ, tường dậu bao quanh, trụ 

cổng, lán tôn; tổng trị giá tài sản nêu trên là: 316.058.054 đồng, làm tròn 

316.058.000 đồng. 

Bà N cho rằng khi xây dựng đã đưa cho ông T số tiền 150.000.000 đồng 

nhưng không có chứng cứ chứng minh. Tuy nhiên, thời gian này ông T, bà N đang 

sống ly thân. Mặt khác, những người tiến hành xây dựng, người cung cấp vật liệu 

đều xác định việc xây dựng và mua bán là do ông T giao dịch với họ và trực tiếp 

trả tiền cho họ. Thời điểm này, ông T bà N đã độc lập về kinh tế. Căn cứ theo 

khoản 2 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Toà án cấp sơ thẩm xác 

định các công trình xây dựng này là tài sản riêng của ông T là đúng pháp luật. 

[2.1.3] Về công nợ để xây dựng các công trình trên đất của cụ D1 vào năm 

2022, căn cứ khoản 2 Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định đây là nghĩa vụ riêng của ông T, buộc ông T phải thanh toán 

cho: cụ D1 là 30.000.000 đồng và 07 chỉ vàng, bà K là 80.000.000 đồng, anh T1 

là 50.977.000 đồng, vợ chồng ông K1, bà N2 là 68.687.000 đồng, anh Đ là 

28.600.000 đồng; tổng cộng 258.264.000 đồng và 07 chỉ vàng là có căn cứ. 

[2.1.4] Về công sức đóng góp trong việc xây dựng 4 gian nhà ngang trên đất 

của cụ Đoàn Thị D1: cụ D1 không xuất trình được chứng cứ nào chứng minh cho 

đóng góp của cụ đối với công trình nhà ngang của ông T bà N nên Toà án cấp sơ 

thẩm không chấp nhận công sức đóng góp của cụ D1 đối với tài sản nêu trên là 

đúng. 

 [2.1.5] Như vậy, Hội đồng xét xử xác định tài sản chung của ông T, bà N 

bao gồm: 

Quyền sử dụng thửa đất số 508 trị giá 3.200.000.000 đồng. 

04 gian nhà ngang vợ chồng xây dựng trên thửa đất số 24 trị giá là 

221.870.000 đồng. 

Về quyền sử dụng thửa đất số 163-2 trị giá 2.430.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản chung của ông T, bà N là 5.851.870.000 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20200,%20ph%E1%BB%91%20T%C3%B4%20Hi%E1%BA%BFn%20Th%C3%A0nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thi,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ngh%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%B1c%20Qu%C3%A1n,%20x%C3%A3%20Ho%C3%A0i%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Th%E1%BB%8B%20Doanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201937%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20th%C3%B4n%20C%E1%BB%95%20Tung,%20x%C3%A3%20Nam%20H%C3%B9ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Nam%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Nam%20Tr%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87


 [2.2] Về việc phân chia tài sản chung:  

Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông T có công sức đóng góp nhiều hơn bà N 

trong việc tạo lập tài sản chung và quyết định phân chia giá trị tài sản chung theo 

phần, ông T được chia 60%/tổng giá trị tài sản (3.511.122.000 đồng); bà N được 

chia 40%/tổng giá trị tài sản (2.340.748.000 đồng) là đúng pháp luật.  

Căn cứ vào hiện trạng thửa đất, đảm bảo về diện tích sử dụng cũng như giá 

trị quyền sử dụng đất, đảm bảo lợi ích chung của các đương sự, theo quy định về 

diện tích tối thiểu được tách thửa đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 

192/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh N), căn cứ vào nhu cầu 

về chỗ ở, nhu cầu sử dụng tài sản của đương sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã giao cho 

ông T được quyền sử dụng thửa đất số 508 và 04 gian nhà ngang vợ chồng xây 

dựng trên thửa đất số 24 có tổng giá trị là 3.421.870.000 đồng; bà N được quyền 

sử dụng thửa đất số 163-2 có giá trị 2.430.000.000 đồng và bà N có nghĩa vụ thanh 

toán giá trị tài sản chênh lệch tài sản chung cho ông T là 89.252.000 đồng là đúng 

pháp luật. 

Do tính chất, các tình tiết, sự kiện pháp lý trong vụ án này không tương tự 

như các tình tiết, sự kiện pháp lý trong án lệ; do đó ông T đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng Án lệ số 04/2016/AL và Án lệ số 16/2017/AL là không có căn cứ để 

chấp nhận. 

[3] Tại phiên toà phúc thẩm, phía ông T, bà N, người đại diện hợp pháp của 

bà N, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà N, người đại diện hợp pháp 

của cụ D1 đều không xuất trình tài liệu, chứng cứ gì mới để chứng minh cho yêu 

cầu kháng cáo của người kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

toàn bộ kháng cáo của ông T, bà N, cụ D1; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Những phần của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm, ngoài phạm vi xét xử phúc thẩm nên có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo của ông T, bà N, cụ D1 

không được chấp nhận nên ông T, bà N, cụ D1 phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cụ D1 thuộc trường hợp người cao tuổi, 

đã có đơn xin miễn nộp tiền án phí, thuộc trường hợp được miễn nộp án phí dân 

sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Thanh T, bà Phạm Thị 

N, cụ Đoàn Thị D1. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%B9ng
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2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 29/2025/HNGĐ-ST ngày 27/9/2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 9 - Ninh Bình. 

3. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Ông Đoàn Thanh T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo Biên lai số 0001684 ngày 14/10/2025 của Thi hành án dân 

sự tỉnh Ninh Bình. Ông Đoàn Thanh T đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Bà Phạm Thị N phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo Biên lai số 0001908 ngày 17/10/2025 của Thi hành án dân 

sự tỉnh Ninh Bình (do ông Đoàn Văn T3 nộp thay bà Phạm Thị N). Bà Phạm Thị 

N đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Cụ Đoàn Thị D1 được miễn nộp án phí dân sự phúc thẩm. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 , thì người được 

thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 . Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 . 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

23/4/2026). 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng Giám đốc, kiểm tra, 

thanh tra và thi hành án; 

- TAND khu vực 9 – Ninh Bình; 

- THADS tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng THADS khu vực 9 - Ninh Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa DS, HCTP. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

(Đã ký) 

  

  

Nguyễn Thị Phượng 
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